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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho cân bằng N2(𝑔) + 3H2(𝑔) ⇌ 2NH3(𝑔), Δ𝑟𝐻∘
298 = −92 kJ. Khi giảm nhiệt độ của hệ, cân bằng 

chuyển dịch theo

A. không chuyển dịch B. chiều thuận

C. chiều nghịch D. chiều thuận rồi lại chiều nghịch, xen kẽ liên tục

Câu 2. Vì sao trong thí nghiệm khảo sát chuyển dịch cân bằng cần giữ lại một ống đối chứng?

A. Để tiết kiệm hoá chất cho lần làm sau

B. Để kiểm tra xem hoá chất còn hạn dùng hay không

C. Để dự phòng khi ống thí nghiệm bị vỡ

D. Để có mốc so sánh màu, nhờ đó nhận ra thay đổi dù nhỏ

Câu 3. Nitrogen lỏng sôi ở nhiệt độ khoảng

A. −196 ∘C B. −100 ∘C C. 0 ∘C D. −78 ∘C

Câu 4. Ở 25 ∘C, tích số ion của nước 𝐾𝑊 = [H+][OH−] bằng

A. 14 B. 1, 0 · 10−7

C. 1, 0 · 10−14 D. 1, 0 · 10−14 chỉ đúng với nước nguyên chất

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Tính pH của dung dịch HClO4 (perchloric acid) nồng độ 0, 1 M.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Theo quy ước bộ chỉ thị: quỳ tím màu xanh khi 𝑝𝐻 > 8 phenolphthalein màu không màu khi 𝑝𝐻 <

8, 2 bromothymol xanh màu xanh khi 𝑝𝐻 > 7, 6. Ba phép thử riêng trên cùng mẫu đều cho đúng các màu đó. 
Tìm giao khoảng pH và giải thích cách chọn hai cận, có suy một trị số chính xác từ các màu không?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Câu 7. Cho cân bằng 2SO2(𝑔) + O2(𝑔) ⇌ 2SO3(𝑔). Ở trạng thái cân bằng, [SO2] = 0, 8, [O2] = 0, 5, [SO3] =

0, 3 (nồng độ tính theo mol/L). Tính giá trị 𝐾𝐶  (làm tròn đến hàng phần trăm).

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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